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Cơ quan quản lý cấp trên: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Bến Cát

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THCS Phú An

Mã đơn vị: 1108982

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09c-CK/TSCBộ, tỉnh: ..............

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2023

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 229 13.830.291 7.713.693 6.116.598 700.469

1 Bộ âm thanh Trường THCS Phú An 2 44.000 44.000

2 Máy vi tính Trường THCS Phú An 2 27.000 27.000

3 máy vi tính Trường THCS Phú An 1 26.000 26.000

4 Máy vi tính Trường THCS Phú An 1 12.496 12.496

5 Máy vi tính Trường THCS Phú An 5 95.000 95.000

6 Máy vi tính Trường THCS Phú An 55 661.000 661.000

7
Máy vi tính (máy chủ phòng tin
học 3)

Trường THCS Phú An 1 15.990 15.990

8 Máy vi tính (phòng tin học 3) Trường THCS Phú An 35 499.450 499.450

9 Máy vi tính Trường THCS Phú An 2 26.000 26.000

10 Máy vi tính phòng ngoại ngữ Trường THCS Phú An 48 528.000 528.000

11 Salon gỗ Trường THCS Phú An 1 15.000 15.000

12 Sân đường, cột cờ Trường THCS Phú An 1.407.958 1.407.958 633.581

13 Thiết bị phòng bộ môn hóa học Trường THCS Phú An 1 349.700 349.700

14 Thiết bị phòng bộ môn nghe nhìn Trường THCS Phú An 1 250.320 250.320

15 Thiết bị phòng bộ môn sinh học Trường THCS Phú An 1 301.550 301.550

16 Thiết bị phòng bộ môn vật lý Trường THCS Phú An 2 860.060 860.060

17 Thiết bị phòng dạy mỹ thuật Trường THCS Phú An 1 62.580 62.580
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18 Ổn Áp Trường THCS Phú An 1 10.600 10.600

19 Thiết bị phòng dạy nhạc Trường THCS Phú An 1 145.930 145.930

20 Máy Scan2020 Trường THCS Phú An 1 19.600 19.600 3.920

21 Máy Photo Trường THCS Phú An 1 45.000 45.000

22 Bộ âm thanh dạy NN Trường THCS Phú An 1 76.500 76.500

23 Đàn Organ Trường THCS Phú An 5 35.000 35.000

24 Điện, nước Trường THCS Phú An 1.629.981 1.629.981

25 Laptop Trường THCS Phú An 1 15.250 15.250

26 Máy bơm chuyên dụng PCCC Trường THCS Phú An 1 160.000 160.000

27 Máy bơm điện PCCC Trường THCS Phú An 1 50.000 50.000

28 Máy bơm nước Trường THCS Phú An 7 84.000 84.000

29 Máy photocopy2020 Trường THCS Phú An 1 127.000 127.000 53.975

30 Máy chiếu đa năng Trường THCS Phú An 1 38.000 38.000

31 Máy chiếu tích hợp Trường THCS Phú An 5 218.768 218.768

32
Máy chiếu tích hợp bảng thông
minh

Trường THCS Phú An 2 128.450 128.450

33 Máy chiếu tương tác Actipor Trường THCS Phú An 22 5.566.578 5.566.578

34 Máy điều hòa Trường THCS Phú An 8 118.000 118.000

35 Máy hút bụi Trường THCS Phú An 1 4.000 4.000

36 Máy in Trường THCS Phú An 4 61.350 61.350

37 Máy Lạnh (phòng tin 3) Trường THCS Phú An 2 23.980 23.980 8.993

38 Máy chiếu đa phương tiện Trường THCS Phú An 2 38.000 38.000

39 Tivi Trường THCS Phú An 2 52.200 52.200
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Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

VĂN QUANG SĨ

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Đinh Thị NgọcQuí


